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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN
        


	I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
	Ảnh 3x4

	Họ và tên ứng viên:

………………………………...….…………
	Mức lương mong đợi
	

	Vị trí dự tuyển 1:

………………………………..………..……
	Thử việc: ………..……………………..….….

Chính thức: ………….……………….………
	

	Vị trí dự tuyển 2:

………………………………..…………..…
	Thử việc: ………………………….………….
Chính thức: ...……………….…………….…. 
	

	Thời gian có thể nhận việc: …………………………………………………………………………………..

	Di động: ……………………………………
	Email: ……………………………………...…….…………

	Chiều cao: ……..m        Cân nặng: …..….kg
	Tình trạng hôn nhân:  ( Độc thân    ( Kết hôn   ( Ly hôn

	Ngày sinh: ….../…/..….
	Giới tính

( Nam          ( Nữ
	Dân tộc: ..………...…
	Tôn giáo: ………...…

	Nơi sinh: ………….…..
	Quốc tịch: …….…….
	CMND: ……….…....
	Nơi cấp: …..….…….

Ngày cấp: ……....…..

	Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………..…………..……………..……...

	Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………….….………

	Số sổ bảo hiểm (nếu có): ……………………………………………………………………………….……..

	Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp (ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mối quan hệ): ………………………………………………………………………………………………………………....

	II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Quá trình học tập bắt đầu từ Đại học/CĐ/…)

	1. Quá trình học tập và các khóa đào tạo/huấn luyện:

	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Trường/Đơn vị 

đào tạo
	Ngành học
	Bằng cấp/
trình độ
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Ngoại ngữ:

	Ngoại ngữ
	Dịch thuật
	Giao tiếp
	Văn bằng và nơi cấp

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	Trung

bình
	Yếu
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. Kỹ năng vi tính (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà Anh/Chị có thể sử dụng)

	Tên phần mềm
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Văn bằng và nơi cấp

	MS Word
	
	
	
	
	

	MS Ecxel
	
	
	
	
	

	Power point
	
	
	
	
	

	Auto cad
	
	
	
	
	

	III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Nêu quá trình làm việc gần nhất trước)

	1. ..…./……. đến …./……....
	Công ty: ………..…..…..…………....
Địa chỉ: ……...…..………..……….…
	Chức vụ: ……………..………

	Loại hình Công ty:

…………………………..….…

…………………………….…
	Ngành SX-KD:
…………….…….

…………….…….
	Số lượng CNV:
…………….…

…….…………
	Tên - chức vụ cấp trên trực tiếp:
…………….……………….…

……………………….………

	Lương khởi điểm:

…………………………….…

………………………………
	Lương cuối cùng:

………….………….…………………

…………………………..………….
	Lý do nghỉ việc:

…………………..……………

…………….…………………

	Nhiệm vụ, trách nhiệm, công việc phải thực hiện: ..…………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………………

	2. ..…/……. đến …./…...…..
	Công ty: ………..…..…..…………....
Địa chỉ: ……...…..………..……….…
	Chức vụ: ……………..………

	Loại hình Công ty:

…………………………..….…

…………………………….…
	Ngành SX-KD:
…………….…….

…………….…….
	Số lượng CNV:
…………….…

…….…………
	Tên - chức vụ cấp trên trực tiếp:
…………….……………….…

……………………….…….…

	Lương khởi điểm:

………………….……………

…………………………….…
	Lương cuối cùng:

………….….…………………………

…………….…………………….……
	Lý do nghỉ việc:

………….…………..…………

…………..……………………

	Nhiệm vụ, trách nhiệm, công việc phải thực hiện: ...…………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………………

	3. ..…/……. đến …./…...…..
	Công ty: ………..…..…..…………....
Địa chỉ: ……...…..………..……….…
	Chức vụ: ……………..………

	Loại hình Công ty:

…………………………..….…

…………………………….…
	Ngành SX-KD:
…………….…….

…………….…….
	Số lượng CNV:
…………….…

…….…………
	Tên - chức vụ cấp trên trực tiếp:
…………….……………….…

……………………….……….

	Lương khởi điểm:

………………………………

………………………………
	Lương cuối cùng:

…………………………………..……

…………….…………………….……
	Lý do nghỉ việc:

…………..….…………………

……………..…………………

	Nhiệm vụ, trách nhiệm, công việc phải thực hiện: ...…………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………………

	IV. THAM CHIẾU: 

	Tên và địa chỉ Công ty
	Người liên hệ
	Chức vụ
	Điện thoại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi đồng ý cho Phòng Nhân sự Công ty Property X xác minh các chi tiết cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các Công ty /Tổ chức trước đây. Tôi xác nhận đã cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong bản khai thông tin này.


PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN
(Dành cho Công ty)
Người phỏng vấn 1:
Chức vụ:

Người phỏng vấn 2:
Chức vụ:


Vị trí:
Ngày phỏng vấn:


Nhận xét về ứng viên:


Kết quả:              Đạt, chuyển PV lần 2 (                    Không đạt (                             Xem xét (
Thời gian thử việc/HĐDV:
… Thời gian nhận việc/ HĐDV:


Mức lương thử việc/thù lao:
…. Mức lương chính thức:


Đề xuất/thỏa thuận khác:


	Trưởng đơn vị/phòng ban
	Người phỏng vấn




SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN


HÖNG THÒNH





SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN


HÖNG THÒNH





SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN


HÖNG THÒNH





TP.HCM, ngày……. tháng ..…năm 20…….


Chữ ký của ứng viên


(ghi rõ họ tên)


























